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Thứ Buổi 
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2 

(27/10) 

Sáng 

Tin 30p Tiết 1   Tin/GDKT&PL 30p/45p Tiết 1   Tin 30p Tiết 1   

Kiểm tra 

tại lớp 
Công nghệ 45p Tiết 2   Công nghệ 45p Tiết 2   Công nghệ 45p Tiết 2   

GDKT&PL 45p Tiết 3   Học theo thời khóa biểu GDKT&PL 45p Tiết 3   

Tiết 4+5: Nghỉ học Tiết 4+5: Nghỉ học Tiết 4+5: Nghỉ học  

Chiều 

ĐỊA 45p 13 giờ 55 14 giờ 00 14 giờ 45 VĂN 90p 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30 

NGHỈ HỌC HÓA 45p 15 giờ 10 15 giờ 15 16 giờ 00 ANH 60p 15 giờ 55 16 giờ 00 17 giờ 00 

SINH 45p 16 giờ 25 16 giờ 30 17 giờ 15      

3 
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Sáng NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC 

TOÁN 90p 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00  

SỬ 45p 9 giờ 25 9 giờ 30 10 giờ 15  

ĐỊA/HÓA 45p 10 giờ 30 10 giờ 35 11 giờ 20  

Chiều 
VĂN 90p 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30 

NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC 
ANH 60p 15 giờ 55 16 giờ 00 17 giờ 00 
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(29/10) 

Sáng NGHỈ HỌC 

TOÁN 90p 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00 

NGHỈ HỌC SỬ 45p 9 giờ 25 9 giờ 30 10 giờ 15 

LÝ 45p 10 giờ 30 10 giờ 35 11 giờ 20 

Chiều NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC 
VĂN 90p 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30  

ANH 60p 15 giờ 55 16 giờ 00 17 giờ 00  

5 

(30/10) 

Sáng 

TOÁN 90p 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00 

NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC SỬ 45p 9 giờ 25 9 giờ 30 10 giờ 15 

LÝ 45p 10 giờ 30 10 giờ 35 11 giờ 20 

Chiều NGHỈ HỌC 

ĐỊA 45p 13 giờ 55 14 giờ 00 14 giờ 45 LÝ 45p 13 giờ 55 14 giờ 00 14 giờ 45  

HÓA 45p 15 giờ 10 15 giờ 15 16 giờ 00 SINH 45p 15 giờ 10 15 giờ 15 16 giờ 00  

SINH 45p 16 giờ 25 16 giờ 30 17 giờ 15       

Ghi chú: Học sinh có mặt: Buổi sáng: 7h00; Buổi chiều: 13h45 


